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Câu 1: ( 3,0 điểm)  

Vào ngày 1/3/2012, một hợp đồng quyền chọn mua được ký‎ kết giữa nhà đầu tư và một ngân hàng. Chi tiết về hợp đồng quyền chọn như sau:

Quyền chọn mua kiểu Châu Mỹ cho phép giao dịch 1000 cổ phiếu X tại mức giá thực hiện  35.700 đồng/cổ phiếu

Thời gian đáo hạn của hợp đồng quyền chọn là tháng 10/2012

Phí quyền chọn là 3000 đồng/cổ phiếu.

	Giá thị trường của cổ phiếu X

(đồng)
	Giá thực hiện của cổ phiếu X

(đồng)
	Phí quyền chọn

(đồng)

	34000

35000

35700

36000

37000

42000
	35700

35700

35700

35700

35700

35700
	3000

3000

3000

3000

3000

3000


Hãy xác định lợi nhuận và thua lỗ của nhà đầu tư trên một cổ phiếu ở hợp đồng quyền chọn 

Câu 2: (3,0 điểm) 

Cổ phiếu B đang được mua bán trên thị trường với giá 40.000 VND/cổ phần. Thu nhập của công ty được dự đoán sẽ tăng trưởng ở mức 9%năm trong dài hạn. Công ty đã trả cổ tức năm trước là 2.600 VND/cổ phiếu

Giả định rằng tỷ lệ tăng trưởng của cổ tức cũng được duy trì liên tục như ở mức tăng trưởng thu nhập của công ty. Tính tỷ suất lợi nhuận yêu cầu của nhà đầu tư.

Do lạm phát khiến nhà đầu tư đòi hỏi lợi nhuận cao đến 18 %/năm, trong khi độ tăng trưởng cổ tức không đổi. Hỏi giá cổ phiếu sẽ là bao nhiêu?

Nếu cổ tức của B kỳ vọng tăng trưởng trong 3 năm tới là 20%năm, sau đó tốc độ tăng trưởng cổ tức là 8%năm không đổi. Hãy tính giá của B với tỷ suất lợi nhuận yêu cầu ở câu a 

Câu 3: (4,0 điểm) 

Vào đầu phiên giao dịch xác định giá mở cửa ngày 14/11/20xx Trung tâm giao dịch chứng khoán TPHCM tập hợp được các lệnh mua và lệnh bán cổ phiếu X như sau:

	Lệnh mua (đồng)
	Giá (đồng)
	Lệnh bán (đồng)

	1000
	ATO
	700

	3500
	32800
	5200

	4800
	32600
	1200

	3500
	32500
	2500

	2200
	32300
	6300

	1200
	32200
	5000

	4000
	31900
	1300

	1500
	31700
	5500


Biết rằng giá đóng cửa của cổ phiếu X ngày hôm trước là 32.400 đồng, biên độ giao động giá là 
[image: image2.wmf]±

 5%. Yêu cầu:

Xác định giá mở cửa của cổ phiếu X ngày 14/11/20xx

Tính phí môi giới mà công ty chứng khoán Y thu được, biết rằng phí môi giới là 0,45% và đầu giờ phiên giao dịch có các khách hàng sau đặt lệnh mua cổ phiếu X tại công ty:
	Khách hàng
	A
	B
	C
	D

	Giá cổ phiếu
	32.200
	32.300
	32.500
	32.600

	Số lượng cổ phiếu
	900
	1.200
	800
	900


--------------Hết--------------

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


TRƯỞNG KHOA
TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN SOẠN ĐỀ
(Ký và ghi rõ họ tên)                   (Ký và ghi rõ họ tên)                        (Ký và ghi rõ họ tên)
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	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1

(3 điểm)
	1.1
	Trong hợp đồng quyền chọn mua, khoản lợi nhuận mà người mua quyền chọn mua có được chính là khoản lỗ của người bán quyền chọn mua và ngược lại

[image: image4.png]theo NV quyen

Két qua thyc hién quyén chon

mua

34000 | 35700 | 3000 | -3000 +3000 | Khongthyc hién quyén chon
35000 | 35700 | 3000 | -3000 +3000 | Khongthy hién quyén chon
35700 | 35700 | 3000 | -3000 +3000 | Thyc hién hay khong thyc hién
36000 | 35700 | 3000 | -2700 +2700 | Thyc hién quyén chon

38700 | 35700 | 3000 0 0 Thuc hién quyén chon

42000 | 35700 | 3000 | +3300 -3300 | Thuchién quyén chon





	3.0

	2

(3 điểm)


	2.1
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	0,5

	
	2.2
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	2.3
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	2,0

	3

(4 điểm)
	3.1
	Hệ thống giao dịch sẽ tính toán khối lượng khớp lệnh tại từng mức giá như sau:

Tích lũy mua

Lệnh mua

Giá (đồng)

Lệnh bán

Tích lũy bán

Khối lượng giao dịch

1000

1000

ATO

 

-

1000

4500

3500

32800

5200

27700

4500

9300

4800

32600

1200

22500

9300

12800

3500

32500

2500

21300

12800

15000

2200

32300

6300

18800

15000

16200

1200

32200

5000

12500

12500

20200

4000

31900

1300

7500

7500

21700

1500

31700

5500

6200

6200

-

-

ATO

700

700

700


	2,0

	
	3.2
	Giá mở cửa của cổ phiếu X ngày 14/11/20xx là 32.300 đồng vì:

Tại mức giá này khối lượng giao dịch là lớn nhất bằng 15.000

Phù hợp với giá đóng cửa của cổ phiếu X ngày hôm trước là 32.400 và biên độ giao động giá là 
[image: image16.wmf]±

 5% 

( Các mức giá phải giao động trong (30.780; 34.020) và cách nhau là 100. Tức là 30.800; 30.900;……….;34.000. => giá 32.300 là hợp lệ)
	1,0

	
	3.3
	Tính phí môi giới mà công ty chứng khoán Y thu được:


[image: image17.png]KH| Gi& | Solugmgdat | SLKhép Phi méi gi6i (done)
A 32.200 900 0 0
B 32.300 1.200 1.200 1.200%32.300x 0,45%=174.420
C 32.500 800 800 800 x32.300 % 0,45%=116.280
D 32.600 900 900 900 x32.300 x 0.45%=130.815

421515





	1,0

	Tổng
	10


TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG BỘ MÔN
                      GIẢNG VIÊN SOẠN ĐÁP ÁN

(Ký và ghi rõ họ tên)
                          (Ký và ghi rõ họ tên)
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